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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN  

 

Loại thẻ Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ ghi nợ quốc tế 

Tên thẻ 
MSB Napas Debit 

M-Pro 

MSB Napas Debit 

CVP VCCS 

MSB MasterCard Debit 

FCB  

MSB Visa Debit Classic 

CVP 

MSB Visa Debit 

Classic 

Sản phẩm thẻ 
Local Debit MPRO 

Card VCCS 

Local Debit CVP 

Card VCCS 

MC Debit Main Card 

Prod_521976_FCB 

VS Debit Classic MP_CVP 

Card 

VS Debit Classic 

Card Main 

1.Phí phát hành thẻ vật lý 

(Miễn phí phát hành thẻ số) 

1.1 Phí phát hành thẻ vật lý lần đầu 50.000 VND Miễn phí 
- KHUT : Miễn phí 

- KH khác: 50.000 VND 
50.000 VND 50.000 VND 

1.2 Phí phát hành lại thẻ vật lý (1) 50.000 VND 50.000 VND 

- KHUT hội viên gắn kết : 

Miễn phí 

- KH khác: 50.000 VND 

50.000 VND 50.000 VND 

2. Phí thường niên (2)  50.000 VND/năm Miễn phí 

- KHUT : Miễn phí 

- KH khác: 200.000 

VND/năm 

Miễn phí 100.000 VND/năm 

3. Phí giao dịch rút tiền trên máy ATM 

3.1.Tại ATM của MSB Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

3.2. Tại ATM của các Ngân hàng khác 3.000 VND/giao dịch Miễn phí Miễn phí 5.000 VND/giao dịch 

3.3.Tại ATM nước ngoài / ATM đặt ngoài 

lãnh thổ Việt Nam 
Không hỗ trợ giao dịch 4%/số tiền giao dịch (Tối thiểu: 100.000 VND) 

4. Phí giao dịch chuyển khoản trên máy ATM MSB 

4.1. Chuyển khoản nội bộ Miễn phí 

4.2. Chuyển khoản liên ngân hàng 247 10.000 VND/giao dịch 

5. Phí giao dịch phi tài chính trên máy 

ATM 
 

5.1. Truy vấn số dư  

5.1.1 Tại ATM của MSB/ Ngân hàng khác 

(không in hóa đơn) 
Miễn phí 

5.1.2 Tại ATM của MSB/ Ngân hàng khác 

(có in hóa đơn) 
2.500 VND/hóa đơn 

5.2. Truy vấn sao kê  

5.2.1 Tại ATM của MSB (không in hóa 

đơn) 
Miễn phí 

5.2.2 Tại ATM của MSB (có in hóa đơn) 2.500 VND/hóa đơn 
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6. Phí xử lý giao dịch bằng ngoại tệ Không hỗ trợ giao dịch 3%/số tiền giao dịch 

7. Phí tra soát/ khiếu nại (3) 100.000 VND/lần  Miễn phí 200.000 VND/lần  

8. Phí giao nhận thẻ 25.000 VND Miễn phí Miễn phí 25.000 VND 25.000 VND 

 

 

(1) Phí phát hành lại thẻ vật lý thu trong các trường hợp: thẻ hỏng, thẻ mất, phát hành thẻ thứ 2 trở lên (không phân biệt mã sản 

phẩm thẻ), thẻ hết hạn. 

(2) Phí thường niên: DVKH thu ngay phí thường niên năm đầu khi đăng ký phát hành Thẻ (bao gồm phát hành lần đầu và phát 

hành thẻ thứ 2 trở lên, phát hành lại thẻ khi thẻ hết hạn). Hệ thống thu tự động từ năm thứ 2. 

(3) Phí tra soát/ khiếu nại: Chỉ thu nếu Chủ thẻ tra soát/khiếu nại không đúng.  


